PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN, DỮ LIỆU CẤP NƯỚC SẠCH
(kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Kon Braih)

	Mã
	Thông tin, dữ liệu
	Đơn vị
tính
	6 tháng
2025

	1
	Tên đơn vị
	
	Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Kon Braih

	
2
	Địa chỉ
	
	Thôn Kon Skôi, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi; 

	3
	Lĩnh vực hoạt động
	
	Đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp các dịch vụ công ích cơ bản, thiết yếu

	4
	Mã định danh
	
	


	5
	Tỷ lệ phần vốn của Nhà nước trong vốn điều lệ của DN
	%
	100

	6
	Vùng phục vụ cấp nước
	
	Xã Kon Braih

	7
	Tổng dân số trong vùng phục vụ cấp nước
	1000
người
	

	8
	Số người bình quân trên một đấu nối nước sinh hoạt (hộ gia đình)
	Số người/ đấu nối
	4

	9
	Số đấu nối hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt
	Số đấu nối
	688

	
10
	Số đấu nối (không bao gồm đấu nối hộ gia đình) sử dụng sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
	Số đấu nối
	700

	
11
	Tổng dân số trong vùng phục vụ được cấp nước sinh hoạt
	1000
người
	2,8

	12
	Tổng công suất thiết kế của các nhà máy nước sạch
	m3/ ngày
	4000

	
13
	Tổng lượng nước sạch bình quân ngày do doanh nghiệp sản xuất, khai thác vận hành
	m3/ ngày
	125

	
14
	Tổng lượng nước sạch bình quân ngày được doanh nghiệp mua buôn (sỉ) từ doanh nghiệp khác cấp vào vùng phục vụ
	m3/ ngày
	0

	
15
	Tổng lượng nước sạch bình quân ngày do doanh nghiệp sản xuất, bán buôn (sỉ) cho doanh nghiệp khác.
	
m3/ ngày
	0

	16
	Tổng lượng nước sạch bình quân ngày được lập hóa đơn từ khách hàng là hộ gia đình
	m3/ ngày
	84

	

17
	Tổng lượng nước sạch bình quân ngày được lập hóa đơn từ khách hàng ngoài hộ gia đình (cơ quan, đơn vị, dịch vụ, sản xuất…)
	m3/ ngày
	28

	
18
	Giá tiêu thụ nước sạch bình quân được UBND cấp tỉnh phê duyệt (hoặc giá bán buôn nước sạch đối với doanh nghiệp sản xuất bán buôn)
	VNĐ/m3
	4000

	
19
	Giá nước cho 10 m3 nước sinh hoạt đầu tiên cho một hộ/tháng (SH1)
	VNĐ/m3
	4000



